
DANH SÁCH 

Kiện toàn tổ hòa giải của các thôn, làng trên địa bàn xã Ia Hrung 
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày           tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Hrung) 

 

STT Địa chỉ Họ và tên 
Giới tính Dân tộc 

Chức vụ 
Ghi 

chú Nam Nữ 

1 
Làng Brel 

 

Trưởng ban công tác Mặt trận x  Gia Rai Tổ trưởng  

Trưởng thôn x  Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh x  Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội Nông dân x  Gia Rai Thành viên  

Bí thư chi đoàn  x Gia Rai Thành viên  

2 
Làng Jut 1 

 

Trưởng ban công tác Mặt trận x  Gia Rai Tổ trưởng  

Trưởng thôn  x Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh x  Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội Nông dân x  Gia Rai Thành viên  

Bí thư chi đoàn x  Gia Rai Thành viên  

3 Làng Jut 2 

Trưởng ban công tác Mặt trận x  Gia Rai Tổ trưởng  

Trưởng thôn x  Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh x  Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội Nông dân x  Gia Rai Thành viên  

Bí thư chi đoàn x  Gia Rai Thành viên  

4 
Làng Klăh 1 

 

Trưởng ban công tác Mặt trận x  Gia Rai Tổ trưởng  

Trưởng thôn x  Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh x  Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội Nông dân  x Gia Rai Thành viên  

Bí thư chi đoàn x  Gia Rai Thành viên  

5 Làng Klăh 2 Trưởng ban công tác Mặt trận x  Gia Rai Tổ trưởng  



2 

 

 

 Trưởng thôn x  Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh x  Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội Nông dân x  Gia Rai Thành viên  

Bí thư chi đoàn x  Gia Rai Thành viên  

6 Làng Blang 1 

Trưởng ban công tác Mặt trận x  Gia Rai Tổ trưởng  

Trưởng thôn x  Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh x  Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội Nông dân x  Gia Rai Thành viên  

Bí thư chi đoàn x  Gia Rai Thành viên  

7 
Làng Blang 2 

 

Trưởng ban công tác Mặt trận  x Gia Rai Tổ trưởng  

Trưởng thôn x  Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh x  Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội Nông dân x  Gia Rai Thành viên  

Bí thư chi đoàn x  Gia Rai Thành viên  

8 
Làng Blang 3 

 

Trưởng ban công tác Mặt trận x  Gia Rai Tổ trưởng  

Trưởng thôn x  Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh x  Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội Nông dân  x Gia Rai Thành Viên  

Bí thư chi đoàn x  Gia Rai Thành viên  

9 Làng Ia Tong 

Trưởng ban công tác Mặt trận x  Gia Rai Tổ trưởng  

Trưởng thôn x  Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh x  Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội Nông dân x  Gia Rai Thành viên  

Bí thư chi đoàn x  Gia Rai Thành viên  
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10 
Làng Breng 1 

 

Trưởng ban công tác Mặt trận x  Gia Rai Tổ trưởng  

Trưởng thôn x  Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh x  Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội Nông dân x  Gia Rai Thành viên  

Bí thư chi đoàn x  Gia Rai Thành viên  

11 
Làng Breng 2 

 

Trưởng ban công tác Mặt trận x  Gia Rai Tổ trưởng  

Trưởng thôn x  Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh x  Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội Nông dân x  Gia Rai Thành viên  

Bí thư chi đoàn x  Gia Rai Thành viên  

12 Làng Breng 3 

Trưởng ban công tác Mặt trận x  Gia Rai Tổ trưởng  

Trưởng thôn x  Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh x  Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội Nông dân x  Gia rai Thành viên  

Bí thư chi đoàn x  Gia Rai Thành viên  

13 Thôn Hà Thanh 

Trưởng ban công tác Mặt trận x  Kinh Tổ trưởng  

Trưởng thôn x  Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh x  Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội Nông dân  x Kinh Thành viên  

Bí thư chi đoàn x  Kinh Thành viên  

14 
 

Thôn Tân Sao 

Trưởng ban công tác Mặt trận x  Kinh Tổ trưởng  

Trưởng thôn x  Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh x  Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội Nông dân x  Kinh Thành viên  
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Bí thư chi đoàn x  Kinh Thành viên  

15 
Thôn Văn Yên 

Trưởng ban công tác Mặt trận x  Kinh Tổ trưởng  

Trưởng thôn  x Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh x  Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội Nông dân x  Kinh Thành viên  

 Bí thư chi đoàn x  Kinh Thành viên  

16 
Thôn Hưng Bình  

Tân Hợp 

Trưởng ban công tác Mặt trận  x Kinh Tổ trưởng  

Trưởng thôn x  Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh x  Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội Nông dân  x Kinh Thành viên  

Bí thư chi đoàn x  Kinh Thành viên  

17 Thôn 1 

Trưởng ban công tác Mặt trận  x Kinh Tổ trưởng  

Trưởng thôn x  Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh x  Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội Nông dân x  Kinh Thành viên  

Bí thư chi đoàn  x Kinh Thành viên  

18 Thôn Thái Hà 

Trưởng ban công tác Mặt trận x  Kinh Tổ trưởng  

Trưởng thôn x  Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh x  Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội Nông dân x  Kinh Thành viên  

Bí thư chi đoàn  x Kinh Thành viên  

19 Thôn Hợp Nhất 

Trưởng ban công tác Mặt trận x  Kinh Tổ trưởng  

Trưởng thôn x  Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh x  Kinh Thành viên  
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Chi hội trưởng Hội Nông dân x  Kinh Thành viên  

Bí thư chi đoàn  x Kinh Thành viên  

20 Thôn Lập Thành 

Trưởng ban công tác Mặt trận  x Kinh Tổ trưởng  

Trưởng thôn x  Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh x  Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội Nông dân x  Kinh Thành viên  

Bí thư chi đoàn   Kinh Thành viên  

21 Thôn Chư Hậu 5 

Trưởng ban công tác Mặt trận x  Kinh Tổ trưởng  

Trưởng thôn x  Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh x  Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội Nông dân x  Kinh Thành viên  

Bí thư chi đoàn  x Kinh Thành viên  

22 Làng Bồ 

Trưởng ban công tác Mặt trận  x Gia Rai Tổ trưởng  

Trưởng thôn x  Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh x  Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội Nông dân x  Gia Rai Thành viên  

Bí thư chi đoàn  x Gia Rai Thành viên  

23 Thôn 1 

Trưởng ban công tác Mặt trận  x Kinh Tổ trưởng  

Trưởng thôn x  Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh  x Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội Nông dân  x Kinh Thành viên  

Bí thư chi đoàn x  Kinh Thành viên  

24 Thôn 2 

Trưởng ban công tác Mặt trận x  Kinh Tổ trưởng  

Trưởng thôn x  Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Kinh Thành viên  
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Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh x  Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội Nông dân x  Kinh Thành viên  

Bí thư chi đoàn x  Kinh Thành viên  

25 Thôn Thanh Hà 1 

Trưởng ban công tác Mặt trận x  Kinh Tổ trưởng  

Trưởng thôn x  Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh x  Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội Nông dân x  Kinh Thành viên  

Bí thư chi đoàn   Kinh Thành viên  

26 Làng Út 1 

Trưởng ban công tác Mặt trận x  Nùng Tổ trưởng  

Trưởng thôn x  Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh x  Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội Nông dân x  Kinh Thành viên  

Bí thư chi đoàn x  Gia Rai Thành viên  

27 Làng Ngai Ngó 

Trưởng ban công tác Mặt trận x  Kinh Tổ trưởng  

Trưởng thôn x  Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh x  Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội Nông dân x  Gia Rai Thành viên  

Bí thư chi đoàn x  Kinh Thành viên  

28 Làng Máih 

Trưởng ban công tác Mặt trận x  Kinh Tổ trưởng  

Trưởng thôn x  Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh x  Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội Nông dân x  Gia Rai Thành viên  

Bí thư chi đoàn x  Gia Rai Thành viên  

29 Làng Blo Dung 
Trưởng ban công tác Mặt trận x  Gia Rai Tổ trưởng  

Trưởng thôn x  Gia Rai Thành viên  
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Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh x  Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội Nông dân x  Gia Rai Thành viên  

Bí thư chi đoàn x  Gia Rai Thành viên  

30 Thôn Đức Tân 

Trưởng ban công tác Mặt trận x  Kinh Tổ trưởng  

Trưởng thôn x  Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh x  Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội Nông dân x  Kinh Thành viên  

Bí thư chi đoàn  x Kinh Thành viên  

31 Thôn Đức Thành 

Trưởng ban công tác Mặt trận  x Kinh Tổ trưởng  

Trưởng thôn x  Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh x  Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội Nông dân  x Kinh Thành viên  

Bí thư chi đoàn x  Ba Na Thành viên  

32 Làng Nang 

Trưởng ban công tác Mặt trận x  Gia Rai Tổ trưởng  

Trưởng thôn x  Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh x  Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội Nông dân x  Gia Rai Thành viên  

Bí thư chi đoàn x  Gia Rai Thành viên  

33 Làng Dút 1 

Trưởng ban công tác Mặt trận x  Gia Rai Tổ trưởng  

Trưởng thôn x  Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh x  Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội Nông dân x  Gia Rai Thành viên  

Bí thư chi đoàn  x Gia Rai Thành viên  

34 Làng Dút 2 Trưởng ban công tác Mặt trận x  Kinh Tổ trưởng  
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Trưởng thôn x  Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh x  Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội Nông dân  x Kinh Thành viên  

Bí thư chi đoàn  x Kinh Thành viên  

35 Thôn Tân An 

Trưởng ban công tác Mặt trận  x Kinh Tổ trưởng  

Trưởng thôn x  Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh x  Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội Nông dân x  Kinh Thành viên  

Bí thư chi đoàn  x Kinh Thành viên  

36 Làng Jek 

Trưởng ban công tác Mặt trận x  Gia Rai Tổ trưởng  

Trưởng thôn x  Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh x  Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội Nông dân x  Gia Rai Thành viên  

Bí thư chi đoàn x  Gia Rai Thành viên  

37 Làng Ó 

Trưởng ban công tác Mặt trận x  Gia Rai Tổ trưởng  

Trưởng thôn x  Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh  x Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội Nông dân x  Gia Rai Thành viên  

Bí thư chi đoàn x  Gia Rai Thành viên  

38 Thôn Tân Lập 

Trưởng ban công tác Mặt trận x  Kinh Tổ trưởng  

Trưởng thôn x  Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh x  Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội Nông dân x  Kinh Thành viên  

Bí thư chi đoàn x  Kinh Thành viên  
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* Tổng cộng trên địa bàn xã Ia Hrung có 41 tổ hoà giải với 246 hoà giải viên; trong đó số hoà giải viên là nam: 174 người, 

số hoà giải viên là nữ: 72 người; Số hoà giải viên là người dân tộc thiểu số: 130 người./. 

39 Làng Tốt 

Trưởng ban công tác Mặt trận x  Gia Rai Tổ trưởng  

Trưởng thôn  x Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh x  Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội Nông dân x  Gia Rai Thành viên  

Bí thư chi đoàn x  Gia Rai Thành viên  

40 Làng Nú 

Trưởng ban công tác Mặt trận x  Gia Rai Tổ trưởng  

Trưởng thôn x  Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh x  Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội Nông dân x  Gia Rai Thành viên  

Bí thư chi đoàn x  Gia Rai Thành viên  

41 Làng Yang 

Trưởng ban công tác Mặt trận x  Gia Rai Tổ trưởng  

Trưởng thôn x  Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội phụ nữ  x Gia Rai Thành viên  

Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh x  Kinh Thành viên  

Chi hội trưởng Hội Nông dân x  Gia Rai Tổ trưởng  

Bí thư chi đoàn x  Kinh Thành viên  
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